
  

 

Họ Tên (Full name):  .............................................  

 
- Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh, đánh dấu 
vào ô  và ghi câu trả lời ngắn gọn. 
Every day we will read the Bible, check the box  and 
answer the questions.  
- Khi trả lời xin vui lòng ghi phần Kinh Thánh minh 
chứng. 
Please refer to the Bible verse after answering each 
question. 
- Các em dưới 14 tuổi chỉ cần chọn trả lời 2 câu hỏi mỗi 
ngày. 
Children under 14 could choose to answer only 2 
questions each day. 

 

➢ Chúa nhật 18/6/23  Sunday June 18, 23 

  Lắng nghe sứ điệp  Listen to the message 

 Xin ghi lại một hoặc vài điều quý vị học được trong 
bài giảng của tuần? 

 Please write down one or some points that you 
have learned from the sermon on Sunday? 

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................                 

➢ Thứ hai 19/6/23  Monday June 19, 23 

  Đọc II Các Vua 20  Read 2 Kings 20 

1. Qua tiên tri Ê-sai, Chúa phán bảo lời gì với Ê-xê-chia 
    khi ông bị bịnh nặng? 
    What did God say through Isaiah the prophet to 
    Hezekiah when he became sick and was at the point 
   of death? 

    ………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………… 

2. Đức Chúa Trời đã ban một dấu nào để làm chứng 
    việc Ngài sẽ chữa lành bệnh cho Ê-xê-chia? 
    What sign did God give to show that He would heal 
    Hezekiah? 

    …………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………… 

➢ Thứ ba 20/6/23  Tuesday June 20, 23 

 Đọc II Các Vua 21  Read 2 Kings 21 

1. Khoanh tròn câu đúng nhất: 

     Khi lên ngôi làm vua Giu-đa, Ma-na-se đã làm  

    những điều ác trước mặt Chúa: 

    a. Cúng thờ thần tượng ngoại bang. 

    b. Thực hiện nghi lễ đưa con trai mình qua lửa. 

    c. Lập những đồng cốt và thầy bói. 

    d. Ba câu trên đúng. 

    II Các Vua 21: ______ 

   Circle the best answer: 

  When Manasseh began to reign over Judah, he did 

  what was evil in the sight of the Lord: 

     a. worshiped foreign idols 

         b. burned his son as an offering 

         c. used fortune-telling and omens and dealt with 

             mediums and with necromancers 

         d. All 3 above are correct. 

         II Kings 21: ______ 

2.  A-môn, con trai của Ma-na-se, lên làm vua lúc bao 

nhiêu tuổi, và cai trị bao nhiêu năm tại Giê-ru-sa-

lem? 

How old was Amon, the son of Manasseh, when he 

began to reign? How many years did he reign in 

Jerusalem? 

     ……………………………………………………... 

      ……………………………………………………... 

      …………………………………………………….. 

➢ Thứ tư 21/6/23  Wednesday June 21, 23 

 Đọc II Các Vua 22  2 Kings 22 

      Giô-si-a lên ngôi lúc 8 tuổi. Vua Giô-si-a làm điều 
thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Năm thứ 18, đời 
vua Giô-si-a, thầy tế lễ Hinh-kia tìm được quyển 
luật pháp trong đền thờ và giao cho thư ký Sa-
phan. Nghe đọc luật pháp Chúa, vua Giô-si-a xé áo, 
truyền lịnh phải cầu hỏi ý Chúa vì tội lỗi bấy lâu 
của dân sự. 
Josiah was eight years old when he began to reign. 
King Josiah did what was right in the eyes of the 
LORD. In the eighteenth year of Josiah the king, 
Hilkiah the high priest found the Book of the Law in 
the temple of the LORD and delivered it to 
Shaphan the secretary. When Josiah the king heard 
the words of the Book of the Law, he tore his 
clothes and commanded to inquire of the Lord for 
sins of the nation. 

1.  Khi vua Giô-si-a sai người đi cầu vấn Đức Giê-hô-
va, Ngài đã dùng một người để nói tiên tri về Giu-
đa. Xin ghi những chi tiết liên quan đến tiên tri 
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này. 
When Josiah the king sent someone to inquire of 
the LORD, He used a person to prophesy about 
Judah. Please elaborate on this prophetess. 

     …………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………. 

2. Ghi câu Kinh Thánh tương ứng với hình: 
    Give the Bible reference to this picture: 

        

      II Các Vua 22: _____          2 Kings 22: _____ 

    

➢ Thứ năm 22/6/23  Thursday June 22, 23 

 Đọc II Các Vua 23   Read 2 Kings 23 

 1. Điền vào chỗ trống: 

    Vua đứng trên tòa ____ ____ ____trước mặt Đức 

    Giê-hô-va, hứa ___ ______ Đức Giê-hô-va, hết lòng 

   hết ý ____ ____ những _____ _____, chứng cớ, và 

  _____ _____ của Ngài, và làm _______ _______ lời 

  giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự 

  __________lời giao ước ấy. 

       II Các Vua 23: ______ 

    And the king stood by the pillar and ______ ___ 

    ______  before the LORD, ___ ______ after 

   The LORDand ___ _______ his _______________ 

   and his testimonies and his statutes with all his  

   heart and all his soul, ____ ________ ____ 

   ________ of this covenant that were written in 

  thisbook. And all the people _______ ___ the 

  covenant. 

    II Kings 23: ______ 

 
2.  Trong đời Y-sơ-ra-ên và các vua Giu-đa thì dân sự 
     không làm điều gì? 
     During the kings of Israel and Juda reigns, what did 
     the people not do? 

     …………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………….. 

3. So với các vua khác, tấm lòng và việc làm của Giô-si 
    a đối với Đức Giê-hô-va như thế nào? 
    How were Josiah the king's heart and deeds to the 
    LORD in comparison to the other kings? 

    ……………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 

➢ Thứ sáu 23/6/22  Saturday June 23, 23 

 Đọc II Các Vua 24  Read 2 Kings 24 

1. Đức Chúa Trời đã dùng ai để đối địch cùng Giu-đa? 
    Whom did the Lord use against Judah to destroy it? 

   ……………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………… 

2. Sê-đê-kia có tên thật là gì? Là con của ai? 
    What was the original name of Zedekiah? Whose 
    son was Zedekiah? 

     …………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………… 

➢ Thứ bảy 24/6/22  Saturday June 24, 23 

 Đọc II Các Vua 25  Read 2 Kings 25 

 1. Những ai tại Giê-ru-sa-lem không bị quân Canh-đê 
     bắt làm phu tù? Mục đích chừa lại những người 
      này để làm gì? 
      Who were in Jerusalem that the Chaldeans did not 
      carry into exile? What did the Chaldeans leave 
      those people in the land for? 

       ...............................................................................  

       ………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………… 

2. Ai tha cho Giê-hô-gia-kin ra khỏi ngục? 
Who graciously freed Jehoiachin king of Judah 
from prison? 

     …………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………….. 

                                
                        ******************* 


